Phục lục 2

KHUNG GIÁ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND, ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: triệu đồng/ha

	STT
	Loại rừng
	Khung giá rừng

	
	
	Tối thiểu
	Tối đa

	I
	Keo lai
	
	

	1
	Mật độ: 1.660 cây/ha
	
	

	1.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc rừng trồng 3 năm)
	
	

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	25,126
	35,894

	 
	Năm thứ hai
	38,048
	54,355

	 
	Năm thứ ba
	42,640
	60,915

	1.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 4 đến năm thứ 6)
	108,371
	135,644

	2
	Mật độ: 2.000 cây/ha
	
	

	2.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc rừng trồng 3 năm)
	
	

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	30,272
	43,246

	 
	Năm thứ hai
	45,841
	65,488

	 
	Năm thứ ba
	51,374
	73,391

	2.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 4 đến năm thứ 6)
	124,222
	155,238

	3
	Mật độ: 2.200 cây/ha
	
	

	3.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc rừng trồng 3 năm)
	
	

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	31,713
	45,305

	 
	Năm thứ hai
	48,024
	68,606

	 
	Năm thứ ba
	53,820
	76,886

	3.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 4 đến năm thứ 6)
	126,668
	158,733

	II
	Keo lá tràm
	
	

	1
	Mật độ: 1.333 cây/ha
	
	

	1.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc rừng trồng 3 năm)
	
	

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	20,854
	29,792

	 
	Năm thứ hai
	30,538
	43,625

	 
	Năm thứ ba
	34,581
	49,401

	1.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 4 đến năm thứ 6)
	103,870
	127,690

	2
	Mật độ: 1.666 cây/ha
	
	

	2.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc rừng trồng 3 năm)
	
	

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	26,064
	37,234

	 
	Năm thứ hai
	38,166
	54,523

	 
	Năm thứ ba
	43,219
	61,742

	2.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 4 đến năm thứ 6)
	126,743
	154,265

	III
	Bạch đàn
	
	

	1
	Mật độ: 1.333 cây/ha
	
	

	1.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc rừng trồng 3 năm)
	
	

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	22,174
	31,677

	 
	Năm thứ hai
	32,879
	46,971

	 
	Năm thứ ba
	37,939
	54,199

	1.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 4 đến năm thứ 6)
	100,555
	125,814

	2
	Mật độ: 1.666 cây/ha
	
	

	2.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc rừng trồng 3 năm)
	
	

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	27,713
	39,590

	 
	Năm thứ hai
	41,093
	58,704

	 
	Năm thứ ba
	47,417
	67,739

	2.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 4 đến năm thứ 6)
	121,968
	151,289

	IV
	Thông ba lá
	
	

	1
	Mật độ: 1.660 cây/ha
	
	

	1.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc rừng trồng 5 năm)
	
	

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	26,942
	38,489

	 
	Năm thứ hai
	38,565
	55,092

	 
	Năm thứ ba
	48,129
	68,756

	 
	Năm thứ tư
	54,204
	77,434

	 
	Năm thứ năm
	58,384
	83,406

	1.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10)
	128,880
	163,256

	2
	Mật độ: 2.000 cây/ha
	
	

	2.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc rừng trồng 5 năm)
	
	

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	30,838
	44,054

	 
	Năm thứ hai
	44,140
	63,058

	 
	Năm thứ ba
	55,088
	78,697

	 
	Năm thứ tư
	62,040
	88,629

	 
	Năm thứ năm
	66,825
	95,464

	2.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10)
	137,575
	175,569

	3
	Mật độ: 2.500 cây/ha
	
	

	3.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc rừng trồng 5 năm)
	
	

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	32,257
	46,082

	 
	Năm thứ hai
	46,172
	65,960

	 
	Năm thứ ba
	57,623
	82,319

	 
	Năm thứ tư
	64,896
	92,708

	 
	Năm thứ năm
	69,901
	99,858

	3.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10)
	140,650
	179,963

	VII
	Dầu rái
	
	

	1
	Mật độ: 475 cây/ha
	
	

	1.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc rừng trồng 3 năm)
	
	

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	25,767
	36,811

	 
	Năm thứ hai
	35,047
	50,067

	 
	Năm thứ ba
	43,321
	61,888

	 
	Năm thứ tư
	49,649
	70,927

	 
	Năm thứ năm
	50,424
	72,034

	1.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10)
	116,646
	147,611

	2
	Mật độ: 550 cây/ha
	
	

	2.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc rừng trồng 3 năm)
	
	

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	29,836
	42,623

	 
	Năm thứ hai
	40,580
	57,972

	 
	Năm thứ ba
	50,162
	71,659

	 
	Năm thứ tư
	57,488
	82,126

	 
	Năm thứ năm
	58,385
	83,407

	2.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10)
	121,122
	155,499

	VIII
	Các loài sao
	
	

	1
	Mật độ: 415 cây/ha
	
	

	1.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc rừng trồng 3 năm)
	
	

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	22,678
	32,396

	 
	Năm thứ hai
	30,888
	44,126

	 
	Năm thứ ba
	37,742
	53,917

	 
	Năm thứ tư
	42,819
	61,171

	 
	Năm thứ năm
	43,489
	62,127

	1.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10)
	113,505
	141,498

	2
	Mật độ: 556 cây/ha
	
	

	2.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc rừng trồng 3 năm)
	
	

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	30,382
	43,403

	 
	Năm thứ hai
	41,383
	59,118

	 
	Năm thứ ba
	50,565
	72,235

	 
	Năm thứ tư
	57,368
	81,954

	 
	Năm thứ năm
	58,265
	83,236

	2.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10)
	126,805
	161,130


